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Hà Nội, ngày 13 tháng 8 năm  2018


QUYẾT ĐỊNH
Về việc phân công nhiệm vụ của các Ủy viên Ban Chấp hành

Công đoàn Giáo dục Việt Nam khóa XV, nhiệm kỳ 2018-2023

- Căn cứ Điều lệ Công đoàn Việt Nam;

- Căn cứ Quyết định số 837/QĐ-TLĐ ngày 27/4/2018 của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam về việc công nhận kết quả bầu cử Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, Chủ tịch, Phó Chủ tịch; Ủy ban Kiểm tra, Chủ nhiệm, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Công đoàn Giáo dục Việt Nam khóa XV, nhiệm kỳ 2018-2023;

- Căn cứ Nghị quyết Hội nghị lần thứ 2 Ban Chấp hành Công đoàn Giáo dục Việt Nam khóa XV, họp ngày 23/7/2018; 
- Xét đề nghị của Ban Thường vụ Công đoàn Giáo dục Việt Nam,

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Phân công nhiệm vụ các ủy viên Ban Chấp hành Công đoàn Giáo dục Việt Nam khóa XV, nhiệm kỳ 2018-2023.

Điều 2. Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký. 
Điều 3. Các ủy viên Ban Chấp hành Công đoàn Giáo dục Việt Nam khóa XV; các ban thuộc Công đoàn Giáo dục Việt Nam; công đoàn giáo dục các tỉnh, thành phối trực thuộc Trung ương; các đơn vị công đoàn trực thuộc Công đoàn Giáo dục Việt Nam chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.
	Nơi nhận:
- Các UV BCH, UV UBKT CĐGD VN;

- Các Ban CĐGD VN;

- CĐGD các tỉnh, thành phố;

- Các đơn vị  CĐ trực thuộc;

- Website CĐGDVN;

- Lưu: VT, BToC.                                                                                                                                                           
	TM. BAN CHẤP HÀNH
CHỦ TỊCH

(Đã ký)
Vũ Minh Đức


CÔNG ĐOÀN GIÁO DỤC VIỆT NAM


PHÂN CÔNG NHIỆM VỤ CÁC ỦY VIÊN BAN CHẤP HÀNH 
CÔNG ĐOÀN GIÁO DỤC VIỆT NAM KHÓA XV, NHIỆM KỲ 2018 - 2023

(Ban hành kèm theo Quyết định số 06/QĐ-CĐN, ngày 13 tháng 8 năm 2018 của Ban Chấp hành Công đoàn Giáo dục Việt Nam)
I. QUY ĐỊNH CHUNG

1. Việc phân công nhiệm vụ các ủy viên Ban Chấp hành dựa trên cơ cấu Đề án nhân sự Ban Chấp hành Công đoàn Giáo dục Việt Nam khóa XV và có sự điều chỉnh cho phù hợp, thuận lợi với điều kiện công tác cụ thể của từng Ủy viên Ban Chấp hành.

2. Chủ tịch là người phụ trách chung, trực tiếp chỉ đạo, điều hành các hoạt động của Công đoàn Giáo dục Việt Nam; phụ trách một số ban chuyên môn thuộc Công đoàn Giáo dục Việt Nam; phụ trách các đơn vị công đoàn trực thuộc Công đoàn Giáo dục Việt Nam.

3. Phó Chủ tịch là người giúp việc cho Chủ tịch trong công tác chỉ đạo, điều hành các hoạt động của Công đoàn Giáo dục Việt Nam; phụ trách một số ban chuyên môn thuộc Công đoàn Giáo dục Việt Nam; phụ trách công đoàn giáo dục các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

4. Ủy viên Ban Thường vụ, ủy viên Ban Chấp hành trực tiếp phụ trách đơn vị mình; theo dõi, chỉ đạo hoạt động công đoàn một số đơn vị trong khối, cụm thi đua theo phân công.
5. Ngoài nhiệm vụ được phân công, các ủy viên Ban Thường vụ, Ban Chấp hành có trách nhiệm phối hợp, theo dõi, nắm bắt thông tin, phản ánh với ủy viên phụ trách hoặc với Thường trực về tình hình hoạt động công đoàn các đơn vị, trường học trong ngành Giáo dục trên địa bàn công tác của mình. 
II. PHÂN CÔNG NHIỆM VỤ
	TT
	HỌ TÊN, CHỨC VỤ VÀ ĐƠN VỊ CÔNG TÁC
	NHIỆM VỤ ĐƯỢC PHÂN CÔNG

	1
	Đ/c Vũ Minh Đức -  Chủ tịch Công đoàn Giáo dục  Việt Nam
	- Phụ trách chung các hoạt động của Công đoàn Giáo dục  Việt Nam.

- Trực tiếp phụ trách:

+ Công tác tài chính, tổ chức, đối ngoại, kiểm tra; Ban Tài chính, Ban Tổ chức và Ủy ban Kiểm tra Công đoàn Giáo dục Việt Nam; 
+ Công đoàn các đơn vị trực thuộc Công đoàn Giáo dục Việt Nam.
- Thủ trưởng cơ quan Công đoàn Giáo dục Việt Nam; Chủ tài khoản Công đoàn Giáo dục Việt Nam.

	2
	Đ/c Nguyễn Thị Bích Hợp -  Phó Chủ tịch Công đoàn Giáo dục  Việt Nam

	- Giúp Chủ tịch Công đoàn Giáo dục Việt Nam điều hành, chỉ đạo thực hiện một số nhiệm vụ theo phân công và được ủy quyền.
- Trực tiếp phụ trách:

+ Công tác tuyên giáo, nữ công, chính sách, pháp luật, văn phòng; Ban Tuyên giáo và Nữ công, Ban Chính sách - Pháp luật và Văn phòng Công đoàn Giáo dục Việt Nam; 

+ Công đoàn Giáo dục các tỉnh/thành phố trực thuộc Trung ương.
- Phó Thủ trưởng cơ quan Công đoàn Giáo dục Việt Nam.

	3
	Đ/c Nguyễn Ngọc Ân - Ủy viên Ban Thường vụ, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Công đoàn Giáo dục Việt Nam
	- Thường trực Ban Thường vụ;
- Tham mưu, giúp Thường trực, Ban Thường vụ, Ban Chấp hành trong công tác kiểm tra, giám sát của Công đoàn Giáo dục Việt Nam. 
- Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Công đoàn Giáo dục  Việt Nam.

- Theo dõi, chỉ đạo hoạt động công đoàn các đơn vị: Trường Đại học Hà Nội (thuộc Khối thi đua số 4); Viện Khoa học Giáo dục Việt Nam (thuộc Khối thi đua số 7); trường Đại học quốc tế Bắc Hà, trường Đại học Kinh doanh và Công nghệ Hà Nội, trường Đại học Phương Đông (thuộc Khối thi đua số 6); Công đoàn ngành Giáo dục 05 tỉnh Tây Nguyên (thuộc Cụm thi đua số 06).

	4
	Đ/c Đặng Hoàng  Anh - Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tuyên giáo & Nữ công Công đoàn Giáo dục Việt Nam
	- Trưởng Ban Tuyên giáo và Nữ công.

- Tham mưu giúp Thường trực, Ban Thường vụ, Ban Chấp hành trong công tác chỉ đạo, triển khai và tổ chức các hoạt động tuyên truyền, giáo dục; công tác nữ công, vì sự tiến bộ của phụ nữ và bình đẳng giới; các chế độ chính sách đối với nữ cán bộ, nhà giáo, người lao động trong ngành;

- Chịu trách nhiệm trước Thường trực, Ban Thường vụ, Ban Chấp hành về hoạt động của Ban Tuyên giáo - Nữ công Công đoàn Giáo dục Việt Nam;

- Theo dõi, chỉ đạo hoạt động công đoàn các đơn vị : trường Đại học Đại Nam, trường Đại học Thành Tây (thuộc khối thi đua số 06); Viện nghiên cứu thiết kế trường học, Báo Giáo dục và Đào tạo (thuộc Khối thi đua số 7); Công đoàn ngành Giáo dục 07 tỉnh Trung du miền núi phía Bắc (thuộc cụm thi đua số 02).

	5
	Đ/c Nguyễn Minh Quốc Bảo - Ủy viên Ban Thường vụ, Phó Chủ tịch Công đoàn ngành  Giáo dục TP. Hồ Chí Minh
	Phụ trách Công đoàn ngành Giáo dục TP. Hồ Chí Minh; theo dõi, chỉ đạo hoạt động Công đoàn ngành Giáo dục TP. Đà Nẵng và Công đoàn ngành Giáo dục TP. Cần Thơ (thuộc Cụm thi đua số 9).

	6
	Đ/c Nguyễn Hữu Đồng - Ủy viên Ban Thường vụ, Chủ tịch Công đoàn trường Đại học Kinh tế Quốc dân
	Phụ trách Công đoàn trường Đại học Kinh tế Quốc dân; theo dõi, chỉ đạo hoạt động công đoàn: trường Đại học Thương Mại và trường Đại học Ngoại Thương (thuộc Khối thi đua số 2).

	7
	Đ/c Trần Thị Thu Hà - Ủy viên Ban Thường vụ, Chủ tịch Công đoàn ngành Giáo dục  TP. Hà Nội.
	Phụ trách Công đoàn ngành Giáo dục TP. Hà Nội; theo dõi, chỉ đạo hoạt động Công đoàn ngành Giáo dục TP. Hải Phòng (thuộc Cụm thi đua số 09).

	8
	Đ/c Nguyễn Đức Hùng - Ủy viên Ban Thường vụ, Chủ tịch Công đoàn Đại học  Đà Nẵng
	Phụ trách Công đoàn Đại học Đà Nẵng.


	9
	Đ/c Đinh Văn Hường - Ủy viên Ban Thường vụ, Chủ tịch Công đoàn Đại học Quốc gia Hà Nội
	Phụ trách Công đoàn Đại học Quốc gia Hà Nội. 


	10
	Đ/c Lê Thị Mai Oanh - Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Chính sách – Pháp luật Công đoàn Giáo dục Việt Nam
	- Trưởng ban Chính sách - Pháp luật Công đoàn Giáo dục Việt Nam.

- Tham mưu giúp Thường trực, Ban Thường vụ, Ban Chấp hành trong công tác chỉ đạo, triển khai; nghiên cứu đề xuất việc giám sát thực hiện các chế độ chính sách đối với cán bộ, nhà giáo, người lao động trong ngành; công tác thi đua khen thưởng của Công đoàn Giáo dục Việt Nam;
- Chịu trách nhiệm trước Thường trực, Ban Thường vụ, ban Chấp hành về hoạt động của Ban Chính sách - Pháp luật Công đoàn Giáo dục Việt Nam;

- Theo dõi, chỉ đạo hoạt động Công đoàn các đơn vị: Viện Đại học Mở Hà Nội (thuộc Khối thi đua số 05); Tạp chí Giáo dục (thuộc Khối thi đua số 07); trường Đại học Thăng Long, trường Đại học Lương Thế Vinh (thuộc Khối thi đua số 6); Công đoàn ngành Giáo dục 09 tỉnh đồng bằng Sông Hồng (thuộc Cụm thi đua số 03).

	11
	Đ/c Trần Mạnh  Thắng - Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tổ chức Công đoàn Giáo dục  Việt Nam
	- Trưởng Ban Tổ chức Công đoàn Giáo dục Việt Nam

- Tham mưu giúp Thường trực, Ban Thường vụ, Ban Chấp hành Công đoàn Giáo dục Việt Nam trong công tác tổ chức, cán bộ; công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ công đoàn theo phân cấp của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam;

- Chịu trách nhiệm trước Thường trực, Ban Thường vụ, Ban Chấp hành về hoạt động của Ban Tổ chức Công đoàn Giáo dục Việt Nam;

- Theo dõi, chỉ đạo hoạt động Công đoàn các đơn vị: trường Đại học Tây Bắc (thuộc Khối thi đua số 4); Học viện Quản lý giáo dục (thuộc khối thi đua số 7) trường Đại học Công nghệ Đông Á, trường Đại học Phan Thiết (thuộc Khối thi đua số 06); Công đoàn ngành Giáo dục 07 tỉnh biên giới phía Bắc (thuộc Cụm thi đua số 01).

	12
	Đ/c Trần Thanh Vân - Ủy viên Ban Thường vụ, Phó Chủ tịch Công đoàn Đại học Thái Nguyên
	Phụ trách Công đoàn Đại học Thái Nguyên. 


	13
	Đ/c Phạm Thị Bình - Ủy viên Ban Chấp hành, Chủ tịch Công đoàn Trường Đại học Vinh
	Phụ trách Công đoàn trường Đại học Vinh. 



	14
	Đ/c Vũ Ngọc Bội - Ủy viên Ban Chấp hành, Chủ tịch Công đoàn Trường Đại học Nha Trang
	Phụ trách Công đoàn trường Đại học Nha Trang; theo dõi, chỉ đạo hoạt động Công đoàn trường Cao đẳng sư phạm Trung ương Nha Trang (thuộc Khối thi đua số 03) và Công đoàn trường Dự bị đại học Dân tộc Trung ương Nha Trang (thuộc Khối thi đua số 05).

	15
	Đ/c Hoàng Quý Châu - Ủy viên Ban Chấp hành, Chủ tịch Công đoàn trường Đại học Quy Nhơn
	Phụ trách Công đoàn trường Đại học Quy Nhơn.



	16
	Đ/c Hoàng Văn Chung - Ủy viên Ban Chấp hành, Chủ tịch Công đoàn Trường Đại học Công nghệ và Quản lý Hữu nghị
	Phụ trách Công đoàn trường Đại học Công nghệ và Quản lý Hữu nghị.


	17
	Đ/c Nguyễn Duân - Ủy viên Ban Chấp hành, Chủ tịch Công đoàn Đại học Huế
	Phụ trách Công đoàn Đại học Huế; theo dõi, chỉ đạo hoạt động Công đoàn trường Đại học Phú Xuân

	18
	Đ/c Hoàng Anh Dũng - Ủy viên Ban Chấp hành, Chủ tịch Công đoàn Trường Đại học Mỏ - Địa chất
	Phụ trách Công đoàn trường Đại học Mỏ - Địa chất; theo dõi, chỉ đạo hoạt động Công đoàn trường Đại học Xây dựng (thuộc Khối thi đua số 02).

	19
	Đ/c Lưu Nhơn Đức - Ủy viên Ban Chấp hành, Chủ tịch Công đoàn ngành Giáo dục  tỉnh Tiền Giang
	Phụ trách Công đoàn Giáo dục tỉnh Tiền Giang; theo dõi, chỉ đạo hoạt động Công đoàn ngành Giáo dục các tỉnh  thuộc Cụm thi đua số 08 (12 tỉnh Tây Nam bộ)

	20
	Đ/c Phạm Trần Hồng Hà - Ủy viên Ban Chấp hành, Chủ tịch Công đoàn Trường Cao đẳng Sư phạm Trung ương
	Phụ trách Công đoàn trường Cao đẳng sư phạm Trung ương.



	21
	Đ/c Trần Thị Hạnh - Ủy viên Ban Chấp hành, Trưởng Ban Tài chính Công đoàn Giáo dục  Việt Nam
	- Trưởng Ban Tài chính Công đoàn Giáo dục Việt Nam.

- Tham mưu giúp Thường trực, Ban Thường vụ, Ban Chấp hành trong công tác quản lý tài chính, tài sản theo phân cấp của Tổng Liên đoàn; chịu trách nhiệm trước Thường trực, Ban Thường vụ, Ban Chấp hành về hoạt động của Ban Tài chính Công đoàn Giáo dục Việt Nam;

- Theo dõi, chỉ đạo hoạt động Công đoàn các đơn vị: Trường Đại học Đông Đô (thuộc Khối thi đua số 6); Khách sạn Hoa Phượng Đỏ (thuộc khối thi đua số 07); Công đoàn ngành Giáo dục 06 tỉnh Duyên hải Miền Trung (thuộc Cụm thi đua số 05)


	22
	Đ/c Lưu Thị Thu Hoài - Ủy viên Ban Chấp hành, Chủ tịch Công đoàn Trường Phổ thông Vùng cao Việt Bắc
	Phụ trách Công đoàn trường Phổ thông vùng cao Việt Bắc; theo dõi, chỉ đạo hoạt động Công đoàn trường Hữu nghị T78 và Công đoàn trường Hữu nghị 80 (thuộc khối thi đua số 05).

	23
	Đ/c Nguyễn Quốc Hồng - Ủy viên Ban Chấp hành, Chủ tịch Công đoàn Nhà Xuất bản Giáo dục Việt Nam
	Phụ trách Công đoàn Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam.



	24
	Đ/c Bùi Đức Hùng - Ủy viên Ban Chấp hành, Chủ tịch Công đoàn Trường Đại học Bách Khoa Hà Nội
	Phụ trách Công đoàn trường Đại học Bách khoa Hà Nội; theo dõi, chỉ đạo hoạt động Công đoàn trường Đại học Giao thông Vận tải và Công đoàn trường Đại học Mỹ thuật công nghiệp (thuộc khối thi đua số 02).

	25
	Đ/c Nguyễn Tuấn Hùng - Ủy viên Ban Chấp hành, Phó Chủ tịch Công đoàn Trường Đại học Tây Nguyên
	Phụ trách Công đoàn Trường Đại học Tây Nguyên; theo dõi, chỉ đạo hoạt động Công đoàn trường Đại học Đà Lạt (thuộc khối thi đua số 04).

	26
	Đ/c Lê Thị Thu Hương - Ủy viên Ban Chấp hành, UV BTV Công đoàn Trường Đại học Lạc Hồng
	Phụ trách Công đoàn trường Đại học Lạc Hồng; theo dõi, chỉ đạo hoạt động Công đoàn trường Đại học Quốc tế Hồng Bàng (thuộc khối thi đua số 06).

	27
	Đ/c Vũ Thị Ngọc - Ủy viên Ban Chấp hành, Ủy viên UBKT, Phó Chánh Văn phòng       Công đoàn Giáo dục  Việt Nam
	- Phó Chánh Văn phòng Công đoàn Giáo dục Việt Nam.

- Tham mưu cho Thường trực, Ban Thường vụ, Ban Chấp hành trong việc tổ chức hoạt động của Văn phòng Công đoàn Giáo dục Việt Nam tại TP. Hồ Chí Minh; 
- Chịu trách nhiệm trước Thường trực, Ban Thường vụ, Ban Chấp hành Công đoàn Giáo dục Việt Nam về mọi hoạt động của Văn phòng Công đoàn Giáo dục Việt Nam tại TP. Hồ Chí Minh.
- Theo dõi, chỉ đạo hoạt động Công đoàn các đơn vị: Trường Dự bị đại học TP. Hồ Chí Minh, trường Đại học Mở TP. Hồ Chí Minh (thuộc khối thi đua số 05); trường Đại học Bà Rịa - Vũng Tàu, trường Đại học Ngoại ngữ - Tin học TP. Hồ Chí Minh (thuộc khối thi đua số 06); Trung tâm PTGD&ĐT phía Nam, trường cán bộ QLGD TP. Hồ Chí Minh (thuộc khối thi đua số 07); Công đoàn ngành Giáo dục 06 tỉnh Đông Nam bộ (thuộc Cụm thi đua số 07) 

	28
	Đ/c Nguyễn Thị Nhung  Quyên - Ủy viên Ban Chấp hành, Chủ tịch Công đoàn ngành Giáo dục  tỉnh Hà Tĩnh
	Phụ trách Công đoàn ngành Giáo dục tỉnh Hà Tĩnh; theo dõi, chỉ đạo hoạt động Công đoàn ngành Giáo dục các tỉnh thuộc Cụm thi đua số 04 (06 tỉnh Bắc trung bộ)

	29
	Đ/c Nguyễn Nhật Tân - Ủy viên Ban Chấp hành, Chủ tịch Công đoàn Trường Đại học Sư phạm Hà Nội
	Phụ trách Công đoàn trường Đại học Sư phạm Hà Nội; theo dõi, chỉ đạo hoạt động Công đoàn: Trường Đại học Sư phạm Hà Nội 2 và trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật Hưng Yên (thuộc Khối thi đua số 03).

	30
	Đ/c Lâm Tường Thoại - Ủy viên Ban Chấp hành, Chủ tịch Công đoàn Đại học Quốc gia TP. Hồ Chí Minh
	Phụ trách Công đoàn Đại học Quốc gia TP. Hồ Chí minh.
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	Đ/c Trịnh Hoài Thu - Ủy viên Ban Chấp hành, Chủ tịch Công đoàn Cơ quan Bộ Giáo dục & Đào tạo
	Phụ trách Công đoàn Cơ quan Bộ Giáo dục & Đào tạo.



	32
	Đ/c  Nguyễn Ngọc Trung - Ủy viên Ban Chấp hành, Phó Chủ tịch Công đoàn Trường Đại học Sư phạm TP. Hồ Chí Minh
	Phụ trách Công đoàn Trường Đại học Sư phạm TP. Hồ Chí Minh; theo dõi, chỉ đạo hoạt động Công đoàn các đơn vị: Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật TP. Hồ Chí Minh, trường Đại học Sư phạm Thể dục Thể thao TP. Hồ Chí Minh, trường Cao đẳng Sư phạm Trung ương TP. Hồ Chí Minh (thuộc khối thi đua số 03).

	33
	Đ/c Đỗ Anh Tuấn - Ủy viên Ban Chấp hành, Chủ tịch Công đoàn Trường Đại học Sư phạm Nghệ thuật Trung ương
	Phụ trách Công đoàn trường Đại học Sư phạm Nghệ thuật Trung ương; theo dõi, chỉ đạo hoạt động Công đoàn trường Đại học Sư phạm Thể dục Thể thao Hà Nội (thuộc khối thi đua số 03).

	34
	Đ/c Lê Trọng Tuấn - Ủy viên Ban Chấp hành, Hiệu trưởng Trường Dự bị Đại học Dân tộc Trung ương
	Phụ trách Công đoàn trường  Dự bị đại học Dân tộc Trung ương; theo dõi, chỉ đạo hoạt động Công đoàn trường Dự bị đại học Dân tộc Sầm Sơn (thuộc khối thi đua số 05).

	35
	Đ/c Dương Thị Tuyền - Ủy viên Ban Chấp hành, Chủ tịch Công đoàn Trường Đại học Cần Thơ
	Phụ trách Công đoàn Trường Đại học Cần Thơ; theo dõi, chỉ đạo hoạt động Công đoàn trường Đại học Đồng Tháp và Công đoàn trường Đại học Kiên Giang (thuộc khối thi đua số 04).

	36
	Đ/c Bùi Quang Việt - Ủy viên Ban Chấp hành, Chủ tịch Công đoàn Trường Đại học Kinh tế TP. Hồ Chí Minh
	Phụ trách Công đoàn Trường Đại học Kinh tế TP. Hồ Chí Minh; theo dõi, chỉ đạo hoạt động công đoàn các đơn vị: Trường Đại học Nông - Lâm TP. Hồ Chí Minh, trường Đại học Công nghệ TP. Hồ Chí Minh và trường Đại học Luật TP. Hồ Chí Minh (thuộc khối thi đua số 02).


Trong quá trình thực hiện, tùy theo tình hình thực tiễn và yêu cầu nhiệm vụ, Ban Chấp hành Công đoàn Giáo dục Việt Nam khóa XV, nhiệm kỳ 2018-2023 có thể điều chỉnh, bổ sung cho phù hợp./.
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